
	NGÂN HÀNG ..............

Chi nhánh: ........................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Ngày......tháng.......năm 20.....


BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ NGHỊ DUYỆT CHO KHÁCH HÀNG VAY VỐN
(Dùng cho hộ gia đình cá nhân, tổ hợp tác thực hiện thế chấp cầm cố bảo lãnh)

I- Thông tin cơ bản, tư cách và năng lực của khách hàng:

- Họ và tên khách hàng:
Sinh năm


- Tên thường gọi:
......................................................
- Số CMT:
Ngày cấp:
Nơi cấp:


- Nơi cư trú: Thôn (ấp)
Xã (phường)


Huyện (thị xã)
Tỉnh (thành phố)


- Nghề nghiệp
.....................................................................................
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất, mặt nước (số
, ngày cấp


nơi cấp:
Thời hạn hiệu lực còn lại

)

- Hợp đồng hợp tác có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn cho phép hoạt động (đối với tổ HT), hợp đồng giao khoán, hợp đồng thuê đất, hợp đồng đấu thầu (số
.....ngày
)

- Giấy phép kinh doanh (hộ kinh doanh), số
, ngày cấp


  nơi cấp:
, thời gian hiệu lực còn lại
)

- Khách hàng có đủ năng lực thực hiện thành công phương án: Có
Không 

- Quan hệ tín dụng của khách hàng:



Nợ quá hạn trên 6 tháng, nợ khó đòi đối với Ngân hàng: Có
Không 

- Địa điểm sản xuất kinh doanh:


Khách hàng có đủ tư cách và năng lực vay vốn: 
    Có   
Không 

II- Tình hình khả năng tài chính của khách hàng:

1- Tình hình sản xuất kinh doanh:

Tổng thu:
Tổng chi:


Chênh lệch thu chi (tổng thu – tổng chi):



2- Tình hình tài sản:


3- Tình hình công nợ:

-Nợ phải trả
đồng

Trong đó: + Dư nợ vay của NH
đ, Quá hạn:
đ


       + Dư nợ của các TCTD:
đ, Quá hạn:
đ


       + Dư nợ của các đối tượng khác
đ, Quá hạn:
đ

- Nợ phải thu:
đồng

Trong đó: + Nợ khó thu
đ

4- Nhận xét:


Khách hàng có khả năng tài chính: Có
Không 

III- Mục đích vay vốn:

1- Mục đích sử dụng tiền vay: 


Mục đích vay vốn có hợp pháp: Có
Không 

IV- Dự án, phương án sản xuất kinh doanh:

1- Thẩm định tính khả thi về mặt kỹ thuật của dự án, phương án SXKD.

a. Khả năng cung cấp các yếu tố đầu vào và sự bảo đảm các yếu tố kỹ thuật của dự án, phương án SXKD


b. Khả năng tiêu thụ sản phẩm:

Thị trường tiêu thụ sản phẩm hiện tại và tương lai loại sản phẩm dự án, phương án SX ra.

Dự án, phương án có tính khả thi về mặt kỹ thuật:    Có
          Không 

2- Thẩm định về mặt tài chính của dự án, phương án SXKD.

- Đối với những phương án có số tiền vay nhỏ thì sử dụng những chỉ tiêu sau:

+ Tổng thu
:
đồng
Tổng chi:
đồng

Thu nhập thuần:
đồng (tổng thu – tổng chi).

- Đối với những dự án có số tiền vay lớn hơn thì sử dụng những chỉ tiêu sau để đánh giá:

+ NPV:
IRR
Tỷ lệ thu nhập/chi phí


Nhận xét:


Dự án, phương án có tính khả thi về mặt tài chính:   Có
   Không 
3- Tổng nhu cầu vốn:
đồng, trong đó:


Trong đó vốn tự có: 
đồng, chiếm
% trong tổng vốn đầu tư.

4- Vốn đề nghị vay NH
 đồng, lãi suất
thời hạn vay:


5- Tiến độ phát tiền vay: + Tháng/năm
số tiền




+ Tháng/năm
số tiền




+ Tháng/năm
số tiền


6- Kế hoạch trả nợ (phân kỳ hạn nợ)




V- Thẩm định về môi trường:

1- Dự án, phương án có ảnh hưởng đến môi trường:    Có
        Không

2- Biện pháp xử lý môi trường:


Điều kiện môi trường của dự án, phương án có đảm bảo: Có
Không 

VI- Tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh:

1- Tên TSTC:
Gái trị TSTC


2- Hồ sơ giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu TSTC (có đầy đủ và hợp pháp không):


Điều kiện đảm bảo nợ vay có bảo đảm:   Có
Không 

VII- Kết luận và kiến nghị của CBTD

1- Sau khi thẩm định tôi không đồng ý cho vay, vì lý do:


2- Tôi đồng ý cho vay, đề nghị Gám đốc xét duyệt:

- Số tiền cho vay:


- Lãi suất cho vay:


- Thời hạn cho vay:
hạn trả nợ cuối cùng


- Phương thức cho vay:


- Tiến độ phát tiền vay:  + Tháng/năm
số tiền




+ Tháng/năm
số tiền




+ Tháng/năm
số tiền


Phân kỳ trả nợ:


3- Kiến nghị khác:


	
	Cán bộ tín dụng
(Ký, ghi rõ họ tên)


VIII- Ý kiến trưởng phòng kinh doanh:

1- Sau khi nghiên cứu lại hồ sơ vay vốn và báo cáo thẩm định của CBTD tôi không đồng ý cho vay vì:


2- Tôi chấp thuận ý kiến thẩm định của CBTD, đề nghị Gám đốc xét duyệt:

- Số tiền cho vay:


- Lãi suất cho vay:


- Thời hạn cho vay:
hạn trả nợ cuối cùng


- Phương thức cho vay:


- Tiến độ phát tiền vay:  + Tháng/năm
số tiền




+ Tháng/năm
số tiền




+ Tháng/năm
số tiền


Phân kỳ trả nợ:


3- Kiến nghị khác:


	
	............, ngày......tháng.......năm........

	
	Trưởng phòng kinh doanh
(Ký, ghi rõ họ tên)


IX- Quyết định của Giám đốc

1- Không chấp thuận cho vay vì:


2- Duyệt cho vay:


- Số tiền cho vay:


- Lãi suất cho vay:


- Thời hạn cho vay:
hạn trả nợ cuối cùng


- Phân kỳ trả nợ:


- Phương thức giải ngân:


- Tiến độ phát tiền vay:  + Tháng/năm
số tiền




+ Tháng/năm
số tiền




+ Tháng/năm
số tiền


Phân kỳ trả nợ:


3- Kiến nghị khác:


	
	..........., ngày....tháng.....năm.....

	
	Giám đốc NHNN & PTNT



